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UNIT 12: LET’S EAT 
 

LISTEN AND READ 

-  chicken (n) thịt gà 

- beef (n) thịt bò 

- pork (n) thịt heo 

- vegetable (n) rau củ 

- pea (n) đậu hạt tròn 

- carrot (n) cà rốt 

- spinach (n) rau mâm xôi 

- cucumber (n) dưa chuột 

- papaya (n) trái đu đủ 

- pineapple (n) trái thơm, khóm 

- ripe (a)  chin 

- smell (n) ngửi 

- durian (n) trái sầu riêng 

READ 

- slice (v) cắt thành lát mỏng 

- green pepper  ớt xanh 

- onion (n) hành 

- boil (v) luộc 

- taste (v) nếm 

- heat (v) làm nóng 

- pan (n) cái chảo, cái xoong 

- stir-fry (v) xào 

- vegetable oil dầu thực vật 

- add (v) cho thêm vào 

- soy sauce nước tương 
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- dish (n) món ăn 

- salad (n) rau trộn 

- set the table  dọn bàn ăn 

- plate (n) dĩa 

- bowl (n) chén 

- chopsticks (n) đũa 

- spoon (n) muỗng 

- glass (n) ly 

LISTEN 

- I feel terrible (a) Tôi cảm thấy khó chịu 

- awful (a) khủng khiếp 

- stomachache (n) đau dạ dày, đau bao tử 

- probably (adv) có thể, có lẽ 

- (be) good for tốt cho … 

- carefully (adv) một cách cẩn thận 

- dirt (n) bụi đất 

- sick (a) bệnh 

- medicine (n) thuốc 

LISTEN AND READ 

- affect (v) ảnh hưởng 

- healthy (a) # unhealthy (a) tốt cho sức khỏe #  không tốt cho sức khỏe 

- moderate (a) vừa phải 

- amount (n) lượng, số lượng 

- energy (n) năng lượng 

- balanced diet chế độ ăn uống cân bằng 

- fatty food thức ăn có mỡ 

- dairy product  sản phẩm từ sữa 

- plenty of nhiều 
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- cereal (n) ngũ cốc 
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